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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐỒNG NAI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:     /TTr-UBND
	           Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2022


TỜ TRÌNH
Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn
 thành phố Long Khánh (giai đoạn 2); thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất; thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Xuất phát từ thực trạng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Long Khánh (giai đoạn 2); thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất; thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ làm cho mạng lưới giao thông đô thị kết hợp với công tác đánh số và gắn biển số nhà là việc làm hết sức cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý xã hội, góp phần hoàn thiện các thể chế và thiết chế văn hóa xã hội tại các địa phương nói trên, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. 

Việc đặt tên đường mang tính chất khoa học, phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo ra bộ mặt văn minh, văn hóa đô thị, có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử văn hóa địa phương, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, việc đặt tên đường và công trình công cộng còn phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các địa phương trên các lĩnh vực quản lý hành chính, xã hội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi trong giao tiếp đối nội, đối ngoại, trao đổi văn hóa và quan hệ kinh tế của nhân dân trong và ngoài địa phương.
Đề án được xây dựng từ cơ sở, được các Ban Chỉ đạo đặt, đổi tên đường và công trình công cộng của thành phố Long Khánh, huyện Thống nhất, huyện Cẩm Mỹ thông qua, tham khảo ý kiến các ban Đảng, Đoàn thể chính trị cấp huyện; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân ở khu phố, ấp thuộc các phường, xã; được công bố trên Đài Phát thanh, truyền thanh của các địa phương để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân ở địa phương.

Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng của tỉnh đã tổng hợp và xây dựng thành Đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Long Khánh (giai đoạn 2); thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất; thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Đề án của tỉnh được Hội đồng tư vấn lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng; lấy ý kiến của UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị, các ban Đảng của tỉnh; các Sở, ngành cấp tỉnh; ý kiến của UBND các huyện, thành phố; được công bố trên Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và được Sở Tư pháp thẩm định.
Trên cơ sở này, UBND tỉnh trình Đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để xin ý kiến HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9 như sau:
1. Đề nghị HĐND tỉnh thông qua 187 tên đường đặt mới, đổi tên 2 tuyến đường, đặt tên mới 26 cầu, đặt tên mới 2 công viên trên địa bàn thành phố Long Khánh (giai đoạn 2)


a) Đặt tên 187 tuyến đường (27 đường liên phường, liên xã, liên huyện; 132 đường phường, xã; 28 đường khu đô thị Xuân Tân), bao gồm:
- 50 danh nhân, vua chúa anh minh, tài giỏi có công lớn của các triều đại phong kiến Việt Nam, nhân vật lịch sử - văn hóa thời trung - cận đại: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Khoát, Nguyễn Phúc Chu, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật, Cao Thắng, Nguyễn Hữu Huân, Phạm Hồng Thái, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính, Trần Cao Vân, Lương Văn Can, Đặng Đức Siêu, Phùng Khắc Khoan, Hồ Xuân Hương, Hồ Biểu Chánh, Lê Văn Thịnh, Ngô Nhơn Tịnh, Thân Nhân Trung, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Nguyễn Thị Tồn, Lê Chân, Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Cư Trinh, Trương Minh Giảng, Đặng Trần Côn, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Duy, An Dương Vương, Âu cơ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Yết Kiêu, Bùi Hữu Nghĩa, Tạ Nguyên Thiều, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn An Khương, Lê Quý Đôn, Phan Văn Trị, Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, Trần Quý Cáp, Trần Tế Xương, Nguyễn Văn Siêu, Lương Ngọc Quyến.
- 86 danh nhân lịch sử - văn hóa, nhân vật cách mạng của Trung ương thời kỳ hiện đại: Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Dương Quang Đông, Trương Văn Bang, Hà Huy Tập, Nguyễn Đức Cảnh, Võ Văn Ngân, Trần Văn Giàu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Phong Sắc, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Trường Chinh, Lê Văn Lương, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Đặng Văn Ngữ, Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Dương Quảng Hàm, Ca Văn Thỉnh, Cao Xuân Huy, Hồ Đắc Di, Tô Hiệu, Cao Văn Lầu, Nguyễn Trọng Nhân (Xuân Thủy), Nguyễn An Ninh, Nguyễn Bình, Hồ Văn Huê, Nguyễn Chí Diễu, Lê Văn Sĩ, Phạm Ngọc Thảo, Thái Văn Lung, Nguyễn Đức Thuận, Hoàng Thế Thiện, Hoàng Cầm, Trần Xuân Độ, Phan Anh, Lê Văn Huân, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Tố, Phạm Văn Bạch, Trần Quang Quế, Trần Đình Xu, Nguyễn Văn Quảng, Lê Văn Tưởng, Tạ Minh Khâm, Nguyễn Hòa, Nguyễn Minh Châu, Tạ Quang Bửu, Tạ Quang Tỷ, Trần Nam Trung, Võ Bẩm, Nguyễn Hữu An, Đinh Đức Thiện, Bùi Thanh Vân, Dương Cự Tẩm, Đồng Sĩ Nguyên, Bùi Cát Vũ, Lê Minh Thịnh, Lê Hiến Mai, Nguyễn Sơn, Nguyễn Đệ, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Nam Hưng, Nguyễn Đôn, Lê Văn Lựu, Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Văn Tạo, Hoàng Việt, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Hữu Xuyến, Huỳnh Văn Một, Hoàng Thị Bi, Nguyễn Chánh, Lê Trọng Tấn, Hoàng Sâm, Phan Trọng Tuệ, Phan Trọng Bình, Phùng Chí Kiên.
- 44 danh nhân lịch sử - văn hóa, nhân vật cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh và thành phố Long Khánh thời kỳ hiện đại: Lê A, Điểu Xiển, Lê Nam Phong, Lý Văn Sâm, Đinh Quang Ân, Hồ Văn Đại, Phạm Văn Thuận, Huỳnh Thiện Nghệ, Nguyễn Văn Ký, Hoàng Minh Châu, Lê Đình Nhơn, Huỳnh Văn Hớn, Trần Văn Triết, Trần Minh Trí, Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Văn Tôn, Hoàng Bá Bích, Trịnh Trọng Tráng, Võ Cương, Hoàng Đình Thương, Trần Việt Trung, Trịnh Văn Dục, Phan Đình Công, Huỳnh Văn Phan, Đặng Nguyên, Nguyễn Thị Nguyệt, Huỳnh Công Tâm, Vũ Hồng Phô, Ngô Hà Thành, Nguyễn Văn Trị, Trần Văn Quỳ, Huỳnh Văn Lũy, Hoàng Văn Bổn, Nguyễn Văn Hoài, Phạm Thiều, Phạm Văn Trường, Lê Thoa, Lê Bá Ước, Lương Văn Nho, Tống Viết Dương, Lê Văn Ngọc, Phạm Văn Hy, Lê Thành Ba, Nguyễn Trọng Tâm.
b) Đổi tên cho 2 tuyến đường 
- Đổi tên đường Hồng Thập Tự thành đường Võ Chí Công. 
- Đổi tên đường Khổng Tử thành đường Võ Nguyên Giáp.

c) Đặt tên công trình công cộng


- Công viên: Đặt tên cho 2 Công viên
+ Công viên 21 tháng 4;
+ Công viên Cách mạng tháng Tám.

- Cầu giao thông: Đặt tên cho 26 cây cầu
Cầu Đồi Rìu (QL56- Đồi Rìu), cầu Phạm Hùng (đường Xuân Lập - Bàu Sen), cầu Bến Nhì (đường Xuân Lập - Bàu Sen), cầu Lê A (đường Lê A), cầu Sắt (đường ấp 3 xã Bình Lộc)
, cầu Đào Duy Từ (bắc qua Hồ Suối trên đường Suối Tre - Bình Lộc), cầu Cây Da (Bình Lộc - Cây Da - Xuân Bắc), cầu Nguyễn An Khương (đường tổ 2C, ấp 1 xã Bình Lộc), cầu Trương Văn Bang (đường Cầu Cháy - Bình Lộc - Bàu Cối), cầu Nguyễn Văn Siêu (đường ấp 2 đi ấp 3 Bình Lộc), cầu Đồng Háp (Bảo Vinh B - Bàu Cối), cầu Suối Đá (Ruộng Tre - Xuân Bắc), cầu Nguyễn Phong Sắc (Ruộng Tre - Thọ An), cầu Ruộng Tre (Ruộng Tre -Thọ An nối dài), cầu Hòa Bình (Bàu Trâm 1), cầu Hòa Hợp (Bàu Trâm 1), cầu Trần Nhân Tông (đường Trần Nhân Tông), cầu Nguyễn Trung Trực (đường Bảo Vinh B - Suối Chồn), cầu Hồ Thị Hương (đường Hồ Thị Hương nối dài), cầu Suối Rết (đường Hồ Thị Hương nối dài), cầu Ngô Quyền (đường Ngô Quyền), cầu Suối Tre (đường Bình Lộc - Suối Tre), cầu 21 tháng Tư (đường 21 tháng 4), cầu Bốn Thước (đường Duy Tân), cầu Lê Duẩn (đường Suối Chồn - Bàu Cối), cầu Nguyễn Văn Hoài (giáp đường Lê A).
2. Đề nghị HĐND tỉnh thông qua việc đặt tên mới 103 tuyến đường tại thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất), đặt tên mới 2 công trình công cộng, cụ thể:
a) Đặt tên 13 tuyến đường ở Khu trung tâm hành chính huyện

Căn cứ theo quy mô của đường mà đặt tên nhân vật tương ứng với sự cống hiến cho sự nghiệp cách mạng: Tôn Đức Thắng, Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Giàu, Đỗ Mười.
b) Đặt tên 9 đường trục chính ở thị trấn Dầu Giây
Đặt tên những nhân vật lịch sử có công trong việc mở mang, xây dựng địa lý hành chính Nam Bộ, những sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu của đất nước và địa phương: 3 tháng 2, 19 tháng 8, 30 tháng 4, 17 tháng 4, Võ Nguyên Giáp, Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Cảnh, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Bình.
c) Đặt tên 12 tuyến đường ở khu phố Lập Thành
Gồm những danh tướng, có nhiều cống hiến trong thời kỳ đấu tranh chống phong kiến phương Bắc, giành độc lập và bảo vệ độc lập, từ thế kỷ 5-14; những danh nhân văn hóa tiêu biểu cận - hiện đại: Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Lai, Lý Thường Kiệt, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhơn Tịnh, Trần Quốc Toản, Lê Hoàn, Lương Thế Vinh, Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Quốc Tuấn.
d) Đặt tên 13 tuyến đường ở khu phố Trần Hưng Đạo

Gồm những danh nhân lịch sử triều Trần cùng thời với Trần Quốc Tuấn (tước hiệu Hưng Đạo Đại vương, nhân dân quen gọi Trần Hưng Đạo) cùng các danh nhân văn hóa, lịch sử của triều Trần trong lịch sử dân tộc thế kỷ 13: Nguyễn Thuyên, Nguyễn Hiền, Trương Hán Siêu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mạc Đỉnh Chi, Chu Văn An, Dương Quảng Hàm, Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải.
đ) Đặt tên 17 tuyến đường ở khu phố Phan Bội Châu
Gồm những nhà hoạt động cách mạng gắn bó với phong trào công nhân cao su ở Biên Hòa, Thống Nhất: Phan Trọng Tuệ, Phan Chu Trinh, Hồ Văn Đại, Phan Trọng Bình, Bùi Thanh Vân, Phạm Văn Hy, Vũ Hồng Phô, Trần Tử Bình, Điểu Xiển, Nguyễn Hải, Nguyễn Minh Đức, Lê Thoa, Trần Công An, Nguyễn Văn Nghĩa, Hoàng Bá Bích, Đặng Nguyên, Tống Viết Dương.
e) Đặt tên 38 tuyến đường ở khu phố Trần Cao Vân
Gồm những vị minh quân (vua) các thời phong kiến có công lớn trong đấu tranh giành giữ nước và phát triển kinh tế - xã hội; những nhà văn hóa, khoa bảng, giáo dục thời kỳ trung đại, cận, hiện đại: Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Quang Trung, Trần Thánh Tông, Lương Văn Can, Đinh Tiên Hoàng, Trần Thái Tông, Duy Tân, Hàm Nghi, Thành Thái, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Ngô Đức Kế, Lê Hữu Trác, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Khuyến, Đặng Trần Côn, Ngô Sỹ Liên, Nguyễn Đình Chiểu, Đào Trí Phú, Lê Văn Hưu, Mai Xuân Thưởng, Ngô Thì Nhậm, Phùng Khắc Khoan, Phan Huy Chú, Bùi Huy Bích, Hồ Biểu Chánh, Đặng Văn Ngữ, Huỳnh Thúc Kháng, Dương Khuê, Trương Định, Võ Thị Sáu, Dương Tử Giang. 
g) Đặt tên công trình công cộng
+ Công viên: 1
- Công viên giữa Trung tâm hành chính huyện (nằm trong khu vực 4 đường mang tên Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Trường Chinh): Công viên 17 Tháng 4 (ngày giải phóng huyện Thống Nhất).

+ Cầu giao thông: 1
Trên địa bàn huyện, Thị trấn Dầu Giây có hai cây cầu quan trọng: Cầu vượt ngã ba Dầu Giây nằm trên trục Quốc lộ 1. Cầu vượt ngã ba Dầu Giây là tên rất quen từ lâu của nhân dân trong ngoài tỉnh. Do vậy đặt tên Cầu Dầu Giây.
3. Đề nghị HĐND tỉnh thông qua việc đặt tên mới 72 tuyến đường tại thị trấn Long Giao huyện Cẩm Mỹ, bao gồm:
- 31 danh nhân, vua chúa anh minh, tài giỏi có công lớn của các triều đại phong kiến Việt Nam, nhân vật lịch sử - văn hóa thời cổ, trung - cận đại: Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Lê Đại Hành, Hàm Nghi, Lý Nam Đế, Thành Thái, Quang Trung, Nguyễn Hữu Cảnh, Hoàng Diệu, Lê Hữu Trác, Trần Quốc Tuấn, Trương Định, Trần Thượng Xuyên, Tô Hiến Thành, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Lê Lai, Trần Nhật Duật, Chu Văn An, Hoàng Hoa Thám, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Tri Phương, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du.
- 33 danh nhân lịch sử - văn hóa, nhân vật cách mạng của Trung ương thời kỳ hiện đại: Nguyễn Ái Quốc, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Văn Linh, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Kiệt, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Văn Trà, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Lâm, Lê Xuân Lựu, Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, Hà Huy Giáp, Hoàng Cầm, Võ Duy Dương, Hoàng Minh Châu, Võ Văn Tần, Huỳnh Văn Nghệ, Trương Văn Bang, Châu Văn Liêm, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Văn Quãng, Tạ Quang Tỷ, Trần Văn Thi. 
- 6 danh nhân lịch sử - văn hóa, nhân vật cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh thời kỳ hiện đại: Trần Công An, Hồ Thị Hương, Lê Thoa, Lê A, Huỳnh Thiện Nghệ, Điểu Xiển.

- 2 địa danh : Hoàng Sa, Trường Sa

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Long Khánh (giai đoạn 2); thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất; thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban VHXH-HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT .

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                   Nguyễn Sơn Hùng
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